
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26081

1-

18001

7

Trần Thị 

Yến

10772/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

26/05/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Tâm An

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Đường D1, 

khu 17HA, 

khu phố 

Tân An, 

phường 

Đồng Phú, 

thành phố 

Đồng Nai 

12467 12468 20/8/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26081

0-

18004

5

Đinh Trần 

Châu 

Mộng 

Hằng

2180/CCH

N-D-SYT-

BP

10/11/22

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

NHÀ 

THUỐC 

TRỰC 

THUỘC 

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA 

TÂM VIỆT

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 59, 

đường ĐT 

741, 

phường 

Phước 

Long, thành 

phố Đồng 

Nai 

12469 12470 20/8/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 57 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26080

5-

18001

5

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Huyền

2526/CCH

N-D-SYT-

BP

14/05/24

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

37

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Đường 

Phan Bội 

Châu, Tổ 4, 

khu phố 

Bình Tây, 

phường 

Bình Long, 

thành phố 

Đồng Nai 

12471 12472 21/8/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26080

5-

18008

3

NGUYỄN 

VĂN BẠC

10449/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

31/12/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Ba Diệp

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 27, 

ấp Lộc 

Tâm, xã 

Lộc Tấn, 

thành phố 

Đồng Nai 

12473 12474 21/8/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26080

3-

18005

8

Đỗ Văn 

Bách

252/BP-

CCHND
27/02/14

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Xuân Bách 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Tổ 8, Khu 

phố 1, 

phường 

Minh 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

12475 12476 21/8/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26081

4-

18000

8

Nguyễn 

Đức Giang

1906/CCH

N-D-SYT-

BP

23/04/21

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Cao đẳng 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

Dược 

Quầy thuốc 

tây tư nhân 

Kim Huệ 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 8, Ấp 

11, xã 

Thiện 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

12477 12478 21/8/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26081

2-

18005

2

Hoàng Thị 

Ngọc Ánh

10942/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

27/07/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Phát 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 83, thôn 

Tân Phú, xã 

Tân Tiến, 

thành phố 

Đồng Nai

12479 12480 21/8/2029 Cấp mới

8

H19.1

2-

26080

7-

18003

9

Lê Thị 

Phước

1754/CCH

N-D-SYT-

BP

14/07/20

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Việt Phước 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Thôn Bình 

Tân 4, xã 

Bình Tân, 

thành phố 

Đồng Nai

12481 20/8/2029
đánh giá 

định kỳ

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

26080

7-

18004

0

MAI VĂN 

VIỆT

875/BP-

CCHND
16/10/15

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Phương 

Uyên 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Bình 

Tân 4, xã 

Bình Tân, 

thành phố 

Đồng Nai

12482 20/8/2029
đánh giá 

định kỳ

10

H19.1

2-

26073

1-

18004

3

Trần 

Thanh 

Thanh

2289/CCH

N - D-SYT-

BP

07/03/23

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Cao đẳng 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

Quầy thuốc 

Nam Thanh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Thôn Bình 

Tân 4, xã 

Bình Tân, 

thành phố 

Đồng Nai

12483 20/8/2029
đánh giá 

định kỳ

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

26080

7-

18001

9

Phạm Thị 

Thảo Linh

2391/CCH

N-D-SYT-

BP

29/08/23

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1493

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Đường 

Bom Bo - 

Đak Nhau, 

thôn Thống 

Nhất, xã 

Đak Nhau, 

thành phố 

Đồng Nai

12484 20/8/2029
đánh giá 

định kỳ

12

H19.1

2-

26081

0-

18002

8

Đào Thị 

Liên

1205/BP-

CCHND
30/12/16

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Hưng Liên 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Số nhà 115, 

Ấp Đồng 

Tiến 1, xã 

Đồng Tâm, 

thành phố 

Đồng Nai 

12485 20/8/2029
đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

26080

5-

18000

4

Lê Sỹ Ca

1527/CCH

N-D-SYT-

BP

05/10/18

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Trung Kiên 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Tổ 3, thôn 

Đức Lập, 

xã Phú 

Nghĩa, 

thành phố 

Đồng Nai 

12486 20/8/2029
đánh giá 

định kỳ

14

H19.1

2-

26080

5-

18000

6

Võ Văn 

Thứ

1667/CCH

N-D-SYT-

BP

08/11/19

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Tây Thứ 

Mến 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Khắc 

Khoan, xã 

Phú Nghĩa, 

thành phố 

Đồng Nai 

12487 20/8/2029
đánh giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

15

H19.1

2-

26080

5-

18004

2

Trịnh Thị 

Thẩm

873/CCHN-

D-SYT-BP
16/10/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Bá Chiến 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Khu phố 

Phước Quả, 

phường 

Phước 

Long, thành 

phố Đồng 

Nai 

12488 1/7/2028
đánh giá 

định kỳ

16

H19.1

2-

26080

7-

18000

5

Đàm Thị 

Bình Yên

2938/LA-

CCHND
16/10/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Long An

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Khả Doanh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Thôn 

Phước 

Thịnh, xã 

Phước Sơn, 

thành phố 

Đồng Nai 

12489 20/8/2029
đánh giá 

định kỳ

17

H19.1

2-

26081

2-

18007

6

Quách 

Ngọc Loan

674/BP-

CCHND
20/05/15

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Thân Loan

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Thôn 

Phước 

Thịnh, xã 

Phước Sơn, 

thành phố 

Đồng Nai 

12490 20/8/2029
đánh giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

26073

1-

18002

7

Đặng Thái 

Ngọc

1836/CCH

N - D-SYT-

BP

17/12/20

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1481

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

1755 Quốc 

lộ 14, Khu 

phố Tân 

Thành 3, 

phường 

Đồng Xoài, 

thành phố 

Đồng Nai

12491 21/8/2029
đánh giá 

định kỳ

19

H19.1

2-

26080

6-

18000

3

TRẦN 

THỊ ANH 

THƯ

1035/BP-

CCHND
29/04/16

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Anh Thư 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

2149, QL 

14, KP Tân 

Thành 4, 

phường 

Đồng Xoài, 

thành phố 

Đồng Nai

12492 1/7/2028
đánh giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

26081

2-

18002

9

Nguyễn 

Thị Phi

2370/CCH

N-D-SYT-

BP

22/07/23

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Hoàng Minh 

1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 381, 

Quốc lộ 13, 

Khu phố 3, 

phường Lộc 

Ninh, thành 

phố Đồng 

Nai 

12493 21/8/2029
đánh giá 

định kỳ

21

H19.1

2-

26081

1-

18000

7

Hà Thị 

Trúc 

Phương

512/BP-

CCHND
23/09/14

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Trúc 

Phương  

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

69, tổ 4, ấp 

Hưng An, 

xã Tân 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

12494 21/8/2029
đánh giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26081

4-

18002

4

Hoàng Thị 

Ngọc Thu

1892/CCH

N-D-SYT-

BP

15/03/21

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Cao đẳng 

dược

Quầy thuốc 

Ngọc Thu 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 4, khu 

phố Đông 

Phất, 

phường 

Bình Long, 

thành phố 

Đồng Nai 

12495 1/7/2028
đánh giá 

định kỳ

23

H19.1

2-

26081

9-

18005

9

Nguyễn 

Thị 

Phương

779/ĐNAI-

CCHND
05/06/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Thanh 

Phương 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 7, khu 

phố Vĩnh 

An 6, 

phường Trị 

An, thành 

phố Đồng 

Nai 

847

Cấp điều 

chỉnh lần 

2; 

GCNĐĐK

KDD số 

847/ĐKK

DD-ĐNAI 

cấp ngày 

21/8/2020

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

24

H19.1

2-

26082

0-

18003

1

Nguyễn 

Hoàng 

Hồng Hoan

5188/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

12/04/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

PHARMAC

ITY - NHÀ 

THUỐC 

PHARMAC

ITY SỐ 501

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

315 Đường 

30 tháng 

04, khu phố 

Trung 

Dũng, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

8214

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8214/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

31/8/2023

Tổng cộng: 24 cơ sở (gồm 09 Nhà thuốc; 15 Quầy thuốc)
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